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Bài 4 



 
� Ma-thi-ơ  

• 170. Các Nhà Thông Thái - (Ma-thi-ơ 2:1-12) 
• 171. Trốn Qua Nước Ê-díp-tô - (Ma-thi-ơ 2:13-23) 
• 175. Chúa Giê-xu Bị Cám Dỗ - (Ma-thi-ơ 4:1-11) 
• 182. Các Phước Lành - (Ma-thi-ơ 5:1-12) 
• 183. Hãy Yêu Kẻ Thù Nghịch - (Ma-thi-ơ 5:43-48) 
• 187. Nhà Xây Trên Đá - (Ma-thi-ơ 7:24-29) 
• 193. Chúa Giê-xu Khiến Cơn Bão Yên Lặng - (Ma-thi-ơ 8:23-27) 
• 194. Ví Dụ Về Lúa Mì và Cỏ Lùng - (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43) 
• 195. Ví Dụ Về Của Báu và Hột Châu - (Ma-thi-ơ 13:44-46) 
• 199. Sự Hóa Hình - (Ma-thi-ơ 17:1-13) 

� Mác  

• 174. Giăng Làm Báp Têm Cho Chúa Giê-xu - (Mác 1:1-11) 
• 180. Dòng Qua Mái Nhà - (Mác 2:1-12) 
• 186. Chúa Giê-xu Bị Khước Từ Ở Thành Na-xa-rét - (Mác 6:1-6) 
• 198. Chúa Giê-xu Đi Bộ Trên Mặt Biển - (Mác 6:45-52) 
• 200. Chúa Giê-xu và Con Trẻ - (Mác 10:13-16) 

� Lu-ca  

• 165. Gáp-ri-ên Thăm Viếng Ma-ri - (Lu-ca 1:26-38) 
• 166. Sự Ra Đời Của Giăng Báp-tít - (Lu-ca 1:39-80) 
• 167. Sự Giáng Sinh Của Đức Chúa Giê-xu - (Lu-ca 2:1-7) 
• 168. Thiên Sứ Hiện Ra Cho Những Kẻ Chăn - (Lu-ca 2:8-20) 
• 169. Si-mê-ôn và An-ne - (Lu-ca 2:25-38) 
• 172. Cậu Bé Giê-xu Lên Đền Thờ - (Lu-ca 2:39-52) 
• 173. Giăng Báp-tít - (Lu-ca 3:1-22) 
• 179. Tay Đánh Lưới Người - (Lu-ca 5:1-11; 6:12-16) 
• 181. Chúa Chữa Lành Người Teo Tay - (Lu-ca 6:6-11) 
• 189. Sự Chữa Lành Đầy Tớ Của Thầy Đội - (Lu-ca 7:1-10) 
• 190. Con Trai Của Bà Góa Tại Thành Na-in - (Lu-ca 7:11-17) 
• 191. Xức Dầu Chân Chúa Giê-xu - (Lu-ca 7:36-50) 
• 192. Ví Dụ Về Người Gieo Giống - (Lu-ca 8:4-18) 
• 196. Con Gái Giai-ru - (Lu-ca 8:40-56) 

� Giăng  

• 176.Chúa Giê-xu Biến Nước Thành Rượu - (Giăng 2:1-12) 
• 177. Sự Dọn Sạch Đền Thờ - (Giăng 2:13-22) 
• 178. Chúa Giê-xu và Ni-cô-đem - (Giăng 3:1-21) 
• 184. Người Đàn Bà Ở Bên Giếng - (Giăng 4:1-42) 
• 185. Chữa Lành Con Trai Quan Thị Vệ - (Giăng 4:46-54) 
• 188. Ao Bê-tết-đa - (Giăng 5:1-15) 
• 197. Sự Hóa Bánh Cho Năm Ngàn Người Ăn - (Giăng 6:1-14) 

 
 



165. GÁP-RI-ÊN THĂM VI ẾNG MA-RI  (Lu-ca 1:26-38) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được." (Lu-ca 1:37) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, tới cùng 
một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-
vít." (Lu-ca 1:26-27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi." 
(Lu-ca 1:28) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời." (Lu-ca 
1:30) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là _____________." (Lu-ca 1:31) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ 
ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài." (Lu-ca 1:32) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Kìa,(Êva / Ê-li-sa-bét), bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua;" (Lu-ca 1:36) 
 
7. "Bởi vì không việc chi (Đức Chúa Trời / người ta) chẳng làm được." (Lu-ca 1:37) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên 
sứ lìa khỏi Ma-ri." (Lu-ca 1:38) 
 



    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 



166. SỰ RA ĐỜI CỦA GIĂNG BÁP-TÍT  (Lu-ca 1:39-80) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia." (Lu-ca 1:50) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền (cất tiếng khóc / nhảy nhót);" 
(Lu-ca 1:41) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!" (Lu-ca 1:45) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một con gái. (Lu-ca 1:57) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên là Xa-cha-ri theo tên của cha. 
Nhưng mẹ nói rằng: Không! Phải đặt tên con là Giăng." (Lu-ca 1:59-60) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, và viết rằng: Xa-cha-ri là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. (Lu-ca 1:63) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Tức thì miệng ngươi mở ra, lưỡi được thong thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời." (Lu-ca 1:64) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Bấy giờ, Xa-cha-ri, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh" (Lu-ca 1:67) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 

8. "Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần (yếu đuối / mạnh me)�, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra 
cùng dân Y-sơ-ra-ên." (Lu-ca 1:80) 
 



 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167. SỰ GIÁNG SINH CỦA ĐỨC CHÚA GIÊXU  (Lu-ca 2:1-7) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có 
đủ chỗ ở." (Lu-ca 2:7) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ phải (lập sổ dân / tha nợ) trong cả thiên hạ." (Lu-ca 2:1) 
 
2. "Việc lập sổ dân nầy là trước hết, và nhằm khi Qui-ri-ni-u làm quan tổng đốc xứ (Sy-ri / Y-sơ-ra-
ên)." (Lu-ca 2:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ." (Lu-ca 2:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít..." (Lu-ca 2:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "... cho nên cũng từ thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, xứ Giu-đê," 
(Lu-ca 2:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. để khai vào sổ tên mình và tên Ê-li-sa-bét, là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. (Lu-ca 2:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong (nôi / máng cỏ), vì nhà quán 
không có đủ chỗ ở." (Lu-ca 2:7) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



168. THIÊN SỨ HIỆN RA CHO NHỮNG KẺ CHĂN (Lu-ca 2:8-20) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu-thế, là Christ, là Chúa." (Lu-ca 
2:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, cũng trong miền đó, có (các vua / mấy kẻ chăn chiên) trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy 
chiên." (Lu-ca 2:8) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh, họ rất sợ hãi." 
(Lu-ca 2:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng (ngủ / sợ chi); vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự 
vui mừng lớn cho muôn dân;" (Lu-ca 2:10) 
 
4. "Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong 
(nôi / máng cỏ)." (Lu-ca 2:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (Lu-ca 2:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy tới thành 
Bết-lê-hem, xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay." (Lu-ca 2:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó." (Lu-ca 2:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen (người ta / Đức Chúa Trời) về mọi điều mình 
đã nghe và thấy y như lời đã bảo trước cùng mình." (Lu-ca 2:20) 



 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 
 
 



169. SI-MÊ-ÔN VÀ AN-NE (Lu-ca 2:25-38) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của 
Chúa." (Lu-ca 2:26) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là (Sa-mu-ên / Si-mê-ôn), trông 
đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người." (Lu-ca 2:25) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của 
Chúa." (Lu-ca 2:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ" (Lu-ca 2:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "... lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã 
định, thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời" (Lu-ca 2:27-28) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Cha mẹ con trẻ (lấy làm lạ/ cười) về mấy lời người ta nói về con." (Lu-ca 2:33) 
 
6. "Si-mê-ôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Ma-ri, mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ nầy đã 
định làm một cớ cho nhiều người trong Y-sơ-ra-ên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên 
sự cãi trả; còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong 
lòng nhiều người sẽ được (giấu kín / bày tỏ)." (Lu-ca 2:34-35) 
 
7. "Lại có bà tiên tri (Đê-bô-ra / An-ne),... " (Lu-ca 2:36) 
 
8. Tiên tri này "ở góa. Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề (ra khỏi / đến) đền thờ, cứ đêm ngày 
hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện." (Lu-ca 2:37) 
 
9. "Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với 
mọi người trông đợi (sự giàu có / sự giải cứu) của thành Giê-ru-sa-lem." (Lu-ca 2:38) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 
 
 
 
 
 
 



170. CÁC NHÀ THÔNG THÁI  (Ma-thi-ơ 2:1-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội." (Ma-thi-ơ 2:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy 
bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem," (Ma-thi-ơ 2:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông 
phương, nên đến đặng (cười nhạo / thờ lạy) Ngài." (Ma-thi-ơ 2:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều vui mừng. (Ma-thi-ơ 2:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "... vì có lời của đấng tiên tri chép như vầy: Hỡi (Bết-lê-hem / Giê-ru-sa-lem), đất Giu-đa! Thật 
ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, Vì từ ngươi sẽ ra (một lính chiến / một tướng), 
Là Đấng chăn dân Y-sơ-ra-ên, tức dân ta. (Ma-thi-ơ 2:5-6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bết-lê-hem, và dặn rằng: Các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc 
về tích con trẻ đó; khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lạy Ngài." (Ma-thi-ơ 2:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài;" (Ma-thi-
ơ 2:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. " rồi bày của báu ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược." (Ma-thi-ơ 2:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 



 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 
 



171. TRỐN QUA NƯỚC Ê-DÍP-TÔ  (Ma-thi-ơ 2:13-23) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô." (Ô-sê 11:1) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà 
truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng 
nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." (Ma-thi-ơ 2:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Vua Hê-rốt thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì (vui mừng / tức giận) quá, bèn sai giết hết 
thảy con trai từ hai tuổi sấp xuống ở thành Bết-lê-hem... " (Ma-thi-ơ 2:16) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Giê-rê-mi đã nói rằng..." (Ma-thi-ơ 2:17) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, 
tại nước Ê-díp-tô." (Ma-thi-ơ 2:19) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. phán rằng "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn (thờ lạy / 
giết) con trẻ đã chết rồi. (Ma-thi-ơ 2:20) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên." (Ma-thi-ơ 2:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, 
không dám về;" (Ma-thi-ơ 2:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 



Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "ở trong một thành kia tên là (Bết-lê-hem / Na-xa-rét). Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã 
nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét." (Ma-thi-ơ 2:23) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 

 

 

 
 
 



172. CẬU BÉ GIÊ-XU LÊN ĐỀN THỜ (Lu-ca 2:39-52) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và 
người ta." (Lu-ca 2:52) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt Qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành (Rô-ma / Giê-ru-
sa-lem)." (Lu-ca 2:41) 
 
2. "Khi Ngài lên (tám / mười hai) tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Giê-ru-sa-lem." (Lu-ca 
2:42) 
 
3. "Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Jêsus ở lại thành Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ (không 
hay chi hết / biết điều đó)." (Lu-ca 2:43) 
 
4. "Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một (tuần / ngày), rồi mới tìm 
hỏi trong đám bà con quen biết;" (Lu-ca 2:44) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. Nhưng không thấy Ngài, họ cứ đi tiếp về nhà. (Lu-ca 2:45) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thơ." (Lu-ca 2:46) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "... đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi." (Lu-ca 2:46) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Ai nấy nghe, đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài." (Lu-ca 2:47) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Khi cha mẹ thấy Ngài, thì (nổi giận / lấy làm lạ), và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta 
thể nầy? Nầy, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con." (Lu-ca 2:48) 
 
10. "Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi (có lẽ / phải) lo việc Cha tôi sao?" 
(Lu-ca 2:49) 
 
 



TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173. GIĂNG BÁP-TÍT  (Lu-ca 3:1-22) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để 
được tha tội," (Lu-ca 3:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "...có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng, con Xa-cha-ri, ở nơi đồng vắng." (Lu-ca 3:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-têm về sự ăn năn để 
được tha tội," (Lu-ca 3:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy dọn 
đường (người ta / Chúa), ban bằng các nẻo Ngài." (Lu-ca 3:4) 
 
4. "Thế thì, hãy kết quả (bất xứng / xứng đáng) với sự ăn năn.." (Lu-ca 3:8) 
 
5. "Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái (tốt/ xấu) thì sẽ bị đốn và (quăng / chụm)." 
(Lu-ca 3:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "... song có một Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài. Chính Ngài sẽ 
làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa." (Lu-ca 3:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-têm, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm. Ngài 
đương cầu nguyện thì trời (đóng lại / mở ra)" (Lu-ca 3:21) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài" (Lu-ca 3:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 



9. "...lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." (Lu-ca 
3:22) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
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174. GIĂNG LÀM BÁP-TÊM CHO CHÚA GIÊ-XU  (Mác 1:1-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường." (Mác 1:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-têm ăn năn, cho được tha tội." (Mác 
1:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "(Không ai trong / Cả) xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến cùng người, xưng 
tội mình và chịu người (làm phép báp-têm / giảng đạo) dưới sông Giô-đanh." (Mác 1:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng." 
(Mác 1:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Người giảng dạy rằng: Có Đấng (yếu / quyền phép) hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở 
dây giày Ngài." (Mác 1:7) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi 
bằng Đức Thánh Linh." (Mác 1:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 



 
6. "Vả, trong những ngày đó, Đức Chúa Jêsus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng 
(làm phép báp-têm / chất vấn) dưới sông Giô-đanh." (Mác 1:9) 
 
7. "Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các từng trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình 
Ngài như (chim bồ câu/ chim quạ)." (Mác 1:10) 
 
8. "Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của ta, (buồn lòng / đẹp lòng) ta mọi 
đường." (Mác 1:11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 



175. CHÚA GIÊ-XU BN CÁM DỖ (Ma-thi-ơ 4:1-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phNm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có 
một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội." (Hê-bơ-rơ 4:15) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ (tấn công / 
cám dỗ)." (Ma-thi-ơ 4:1) 
 
2. "Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì (khát / đói)." (Ma-thi-ơ 4:2) 
 
Khoanh tròn câu trả lời đúng 
 
3. "Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá 
nầy trở nên bánh đi. Đức Chúa Jêsus đáp:... (Ma-thi-ơ 4:3-4) 
 
a. "Điều đó khó quá ta không làm được" 
b. Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng 
Đức Chúa Trời."  
 
4. "Và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi;... Đức Chúa Jêsus 
phán:...(Ma-thi-ơ 4:6-7) 
 
a. Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."  
b. Vậy có thể bị đau lắm 
 
5. "Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các 
nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy 
mọi sự nầy." Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng:...(Ma-thi-ơ 4:8-10) 
 
a. Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa 
Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi."  
b. Những điều đó thuộc về con người. 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Ma quỉ bèn bỏ đi; li ền có (tôi tớ / thiên sứ) đến gần mà hầu việc Ngài." (Ma-thi-ơ 4:11) 
 
 



TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 

 

 

 

 



176.CHÚA GIÊ-XU BIẾN NƯỚC THÀNH RƯỢU (Giăng 2:1-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh hiển 
của mình như vậy; môn đồ bèn tin Ngài." (Giăng 2:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "... có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó." (Giăng 2:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Chỉ một mình Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám cưới. (Giăng 2:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa." (Giăng 
2:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, (chớ / hãy) vâng theo cả." (Giăng 2:5) 
 
5. "Vả, tại đó có (hai / sáu) cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba 
(lít / lường) nước." (Giăng 2:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Đức Chúa Jêsus biểu họ rằng: "Hãy đập bể những ché nầy!" (Giăng 2:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu (vả, người không biết rượu nầy đến bởi đâu, còn 
những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ), bèn gọi (cô dâu / chàng rể)" (Giăng 2:9) 
 



8. "... Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu (dở / ngon) đến bây giờ." (Giăng 2:10) 
 
9. "Ấy là tại Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, mà Đức Chúa Jêsus làm phép lạ thứ nhứt, và tỏ bày sự vinh hiển 
của mình như vậy; môn đồ bèn (không tin / tin) Ngài." (Giăng 2:11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 

 

 



 

177. SỰ DỌN SẠCH ĐỀN THỜ (Giăng 2:13-22) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi." (Giăng 2:17) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "(Ngày Sa-bát / Lễ Vượt Qua) của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành (Bết-lê-hem / Giê-
ru-sa-lem.)" (Giăng 2:13) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
2. "Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu, và có người đổi bạc...." (Giăng 
2:14) 
 
a. đang giảng dạy cho người ta. 
b. dọn hàng ở đó. 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 

3. "Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thơ.�.." (Giăng 2:15) 

 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "... vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ." (Giăng 2:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra 
nhà buôn bán." (Giăng 2:16) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
6. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong_____________ ngày ta sẽ ____________ 
lại!" (Gi ăng 2:19) 
 



 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
7. "Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất (bốn mươi sáu / bốn) năm, mà thầy thì sẽ dựng 
lại trong (ba mươi / ba) ngày!" (Giăng 2:20) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình." (Giăng 2:21) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 

 



178. CHÚA GIÊ-XU VÀ NI-CÔ-ĐEM  (Giăng 3:1-21) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu 
cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu." (Giăng 3:17) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân 
Giu-đa." (Giăng 3:1) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Khoanh tròn câu trả lời đúng 
 
2. "Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy la." 
(Giăng 3:2) 
 
a. giáo sư từ Đức Chúa Trời đến 
b. người từ thành Na-xa-rét 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng 
sanh lại, thì (có thể / không thể) thấy được nước Đức Chúa Trời." (Giăng 3:3) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (Giăng 3:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Ni-cô-đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi là (người thâu thuế 
/ giáo sư) của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều đó sao!" (Giăng 3:9-10) 
 
6. "Hầu cho hễ ai (không tin / tin) đến Ngài đều được sự sống đời đời." (Giăng 3:15) 
 
7. "Vì Đức Chúa Trời (yêu thích / yêu thương) thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ 



ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16) 
 
8. "Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng 
hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà (hư mất / được cứu)." (Giăng 3:17) 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 
 



 
 

 

 

 

 



179. TAY ĐÁNH L ƯỚI NGƯỜI  (Lu-ca 5:1-11; 6:12-16) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người." 
(Ma-thi-ơ 4:19) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Khi Đức Chúa Jêsus ở trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, đoàn dân đông chen lấn nhau xung quanh Ngài 
đặng nghe ________ ___________ __________ _________." (Lu-ca 5:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Ngài thấy hai (con bồ câu / chiếc thuyền) đậu gần bờ, (người chủ / người đánh cá) đã xuống khỏi 
thuyền giặt (quần áo / lưới) ," (Lu-ca 5:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Si-môn, biểu người đem ra khỏi bờ một 
chút..." (Lu-ca 5:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Rồi Ngài ngồi mà câu cá. (Lu-ca 5:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Khi Ngài (câu cá / phán) xong thì biểu Si-môn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá." 
(Lu-ca 5:4) 
 
6. "Si-môn thưa rằng: Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng 
theo lời thầy mà (cất / thả) lưới." (Lu-ca 5:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. Họ thả lưới xuống, chẳng bắt được con cá nào mà lưới vẫn trống rỗng. (Lu-ca 5:6) 



 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Họ bèn ra vọi gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp; bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, 
đến nỗi gần chìm." (Lu-ca 5:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy 
Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội." (Lu-ca 5:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
"Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới 
(cá / người)." (Lu-ca 5:10) 
 
11. "Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để (ngủ / cầu nguyện); và thức thâu đêm cầu nguyện Đức 
Chúa Trời." (Lu-ca 6:12) 
 
12. "Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người gọi là (bạn hữu / sứ đồ)." (Lu-ca 6:13) 
 
"Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thê-lê-
my, Ma-thi-ơ, và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn gọi là Xê-lốt," Giu-đe con của Gia-cơ, và 
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài." (Lu-ca 6:14-16) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 



180. DÒNG QUA MÁI NHÀ  (Mác 2:1-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen 
Đức Chúa Trời." (Mác 2:12) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào (nhà quán / nhà hội), ở đó có một người nam teo bàn tay." (Mác 2:1) 
 
2. "Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn (ghế / chỗ trống);" (Mác 2:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "... Ngài giảng đạo cho họ nghe." (Mác 2:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng." (Mác 2:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở (vách nhà / mái nhà) ngay chỗ Ngài 
ngồi..." (Mác 2:4) 
 
6. "... rồi do lỗ đó dòng (gối / giường) người bại nằm xuống." (Mác 2:4) 
 
7. "Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã (bám lấy 
con / được tha)." (Mác 2:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó, nghĩ thầm rằng: "Ai cũng tha tội được". (Mác 2:6-7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 



Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Nay bảo kẻ bại rằng: Tội ngươi đã được tha; hay là bảo người rằng: Hãy đứng dậy vác giường mà 
đi; hai điều ấy điều nào dễ hơn?" (Mác 2:9) 
 
10. "Vả, để cho các ngươi (lấy làm lạ / biết) Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng 
kẻ bại rằng: Ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà." (Mác 2:10-11) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 

 



181. CHÚA CHỮA LÀNH NG ƯỜI TEO TAY  (Lu-ca 6:6-11) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy;" (Gia-cơ 5:15) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội dạy dỗ..." (Lu-ca 6:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. Tại đó, có một người vành tai hữu bị teo. (Lu-ca 6:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Vả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bịnh trong 
ngày Sa-bát chăng, hầu tôn vinh Đức Chúa Trời. Lu-ca 6:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Nhưng Ngài (không biết/ biết) ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng 
giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy, và đứng lên." (Lu-ca 6:8) 
 
5. "Đức Chúa Jêsus liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi: Trong ngày (ca hát / Sa-bát), nên làm 
điều lành hay là làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người?" (Lu-ca 6:9) 
 
Khoanh tròn câu trả lời đúng 
 
6. "Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bịnh rằng... (Lu-ca 
6:10) 
 
a. "Ta sẽ chẳng chữa lành cho ngươi đâu vì hôm nay là ngày Sa-bát." 
b. "Hãy giơ tay ra" 
 
7. "Người giơ ra, thì tay... (Lu-ca 6:10) 
a. được lành.  
b. vẫn bị teo. 
 
8. "Nhưng họ... (Lu-ca 6:11) 



a. giận lắm 
b. bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Jêsus cách nào.  
c. cả hai câu trên 
 
TRANH TÔ MÀU : 
 

 
 

 



182. CÁC PHƯỚC LÀNH  (Ma-thi-ơ 5:1-12) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm;" (Ma-thi-ơ 5:12) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các ___________ 
____________ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà __________ ___________ rằng:..." (Ma-thi-ơ 5:1-2) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. (Ma-thi-ơ 5:3-10) 
"Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước (thế gian / thiên đàng) là của những kẻ ấy!  
Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ (còn than khóc / được yên ủi!) 
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được (gia tài / đất)!  
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ (được no đủ/ còn đói khát)! 
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ (bị đoán xét / được thương xót)!  
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy (Đức Chúa Trời / thiên sứ)!  
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con (của sấm sét / Đức Chúa Trời)! 
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước (thiên đàng / thế gian) là của những kẻ ấy!  
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 



183. HÃY YÊU KẺ THÙ NGHNCH (Ma-thi-ơ 5:43-48) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi," 
(Ma-thi-ơ 5:44) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy ______________ người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch 
mình." (Ma-thi-ơ 5:43) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy (ghét / yêu) kẻ thù nghịch, và (rủa sả / cầu nguyện) cho kẻ 
bắt bớ các ngươi," (Ma-thi-ơ 5:44) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:45) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Ngài chẳng khiến mặt trời mọc lên soi cả kẻ dữ cùng kẻ lành, Ngài làm mưa cho kẻ công bình thôi 
mà chẳng cho kẻ độc ác. (Ma-thi-ơ 5:45) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? (Ma-thi-ơ 5:46) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai?" (Ma-thi-ơ 5:47) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." (Ma-thi-ơ 5:48) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 



TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 

 

 

 



184. NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BÊN GIẾNG (Giăng 4:1-42) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Thổ Nhĩ Kỳ (Giăng 4:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-
kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình." (Giăng 4:4-5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "Tại đó có (nhà / cái giếng) Gia-cốp." (Giăng 4:6) 
 
4. "Một người đàn bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta (một thùng nước 
/ uống)." (Giăng 4:7) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
5. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết __________ __________ ___________ của Đức 
Chúa Trời, và biết người nói: "Hãy cho ta uống" là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người 
sẽ cho ngươi _______________ ______________." (Giăng 4:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong 
người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời." (Giăng 4:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "....những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha." (Giăng 4:23) 
 
    Đúng hay Sai? 



 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Người đàn bà bèn bỏ (túi xách / cái vò) của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy 
đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?" (Giăng 4:28-29) 
 
9. "Có nhiều người (Giu-đa / Sa-ma-ri) ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà 
rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." (Giăng 4:39) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  



 

 

 

 

 

 

 



185. CHỮA LÀNH CON TRAI QUAN TH N VỆ (Giăng 4:46-54) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Jêsus đã phán cho 
mình, bèn đi." (Giăng 4:50) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Vậy, Ngài lại đến thành _____________, trong xứ Ga-li-lê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu." 
(Giăng 4:46) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Nguyên ở tại thành Ca-bê-na-um, có một quan thị vệ kia, con trai người (khoẻ mạnh / mắc bệnh)." 
(Giăng 4:46) 
 
3. "Quan đó nghe Đức Chúa Jêsus đã từ xứ Giu-đê đến xứ Ga-li-lê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống 
đặng (gặp / chữa cho) con mình gần chết." (Giăng 4:47) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. "Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết!" (Giăng 4:49) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. Đức Chúa Jêsus phán rằng: "Hãy đi, con của ngươi sống." Nhưng người đó không tin lời Đức Chúa 
Jêsus đã phán cho mình, bèn đi. (Giăng 4:50) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Người đang đi dọc đàng, các đầy tớ người đến đón mà rằng. Con trai chủ (chết rồi / sống)." (Giăng 
4:51) 
 
7. "Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng: (Bữa nay / Bữa qua), 
hồi giờ thứ bảy, cơn rét lui khỏi." (Giăng 4:52) 
 
8. "Người cha nhận biết rằng ấy (không phải / la) chính giờ đó Đức Chúa Jêsus đã phán cùng mình 



rằng: Con của ngươi sống;" (Giăng 4:53) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "...thì người với cả nhà đều tin." (Giăng 4:53) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 



186. CHÚA GIÊ-XU BN KHƯỚC TỪ Ở THÀNH NA-XA-RÉT  (Mác 6:1-6) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm," (Ê-sai 53:3) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đức Chúa Jêsus đi khỏi đó, đến (quê hương mình/ một xứ khác), có các môn đồ cùng đi theo." 
(Mác 6:1) 
 
2. "Đến ngày Sa-bát, Ngài bắt đầu (nghe giảng dạy / dạy dỗ) trong nhà hội..." (Mác 6:2) 
 
3. "... thiên hạ nghe Ngài, (lấy làm lạ/ lấy làm chán)...(Mác 6:2) 
 
4. "... mà nói rằng: Người bởi đâu được những điều nầy? Sự khôn sáng mà người được ban cho là gì, 
và thể nào tay người làm được những (phép lạ/ chuyện nhỏ) dường ấy?" (Mác 6:2) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Có phải người là thợ mộc, con trai Ma-ri, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đe, và Si-môn chăng? 
Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư?" (Mác 6:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Chúng bèn vấp phạm vì cớ Ngài." (Mác 6:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
7. "Song Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị (quê hương mình / bà con mình / 
người nước ngoài / trong nhà mình/ hàng xóm mình) khinh dể mà thôi." (Mác 6:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Ở đó, Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài người đau ốm;" (Mác 6:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 



9. "Và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin." (Mác 6:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 

 



187. NHÀ XÂY TRÊN ĐÁ (Ma-thi-ơ 7:24-29) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên 
vầng đá." (Ma-thi-ơ 7:24) 
 
"Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. 
Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng..." (Ma-thi-ơ 5:1-2) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
1. "Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây... (Ma-thi-ơ 7:24) 
 
a. thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá."  
b. thì sai lầm lớn. 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "...Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá." (Ma-thi-ơ 
7:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. "Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo... " (Ma-thi-ơ 7:26) 
a. khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.  
b. là người khôn ngoan. 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì (cứ đứng vững / bị sập)." (Ma-thi-ơ 7:27) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "... hư hại rất nhiều." (Ma-thi-ơ 7:27) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 



Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Vì Ngài dạy như là (không có/ có) quyền, chớ không giống các thầy thông giáo." (Ma-thi-ơ 7:29) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 

 

 



188. AO BÊ-TẾT-ĐA (Giăng 5:1-15) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Tức thì người ấy được lành, vác 
giường mình và đi. Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát." (Giăng 5:8-9) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, (Hê-rốt / Đức Chúa Jêsus) lên thành Giê-ru-sa-lem," (Giăng 
5:1) 
 
2. "Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung 
quanh ao có năm cái (cửa sổ / vòm cửa)." (Giăng 5:2) 
 
3. "Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, chờ khi (cây / nước) động;" 
(Giăng 5:3) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
4. "Vì một __________ ___________ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc 
nước đã động rồi, ai xuống __________ trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành." (Giăng 5:4) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm." (Giăng 5:5) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?" 
(Giăng 5:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi xuống nước. (Giăng 5:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi." (Giăng 5:9) 
 
    Đúng hay Sai? 



 
9. "Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát." (Giăng 5:9) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
10. Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngợi khen dct vì người 
này được chữa lành. (Giăng 5:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 



189. SỰ CHỮA LÀNH ĐẦY TỚ CỦA THẦY ĐỘI  (Lu-ca 7:1-10) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên." (Gia-cơ 4:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Vả, một thầy đội kia có đứa đầy tớ rất thiết nghĩa đau gần chết," (Lu-ca 7:2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Nghe nói Đức Chúa Jêsus, bèn sai mấy (đứa trẻ / trưởng lão) trong dân Giu-đa xin Ngài đến (thả tự 
do / chữa cho) đầy tớ mình." (Lu-ca 7:3) 
 
3. "Mấy người đó đến cùng Đức Chúa Jêsus, mà nài xin rằng: Thầy đội thật (chẳng đáng / đáng) cho 
thầy nhậm điều nầy; vì người (ghét / yêu) dân ta, và đã cất nhà hội cho chúng tôi." (Lu-ca 7:4-5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
4. Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng đi với họ. (Lu-ca 7:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "... thầy đội sai bạn hữu mình đi thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin đừng tự phiền đến thế, vì tôi không 
đáng rước Chúa vào nhà tôi." (Lu-ca 7:6) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "Tôi cũng nghĩ mình không đáng đến cùng Chúa; song xin phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành." 
(Lu-ca 7:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Điền vào chỗ trống  
 
7. "Vì chính mình tôi là người thuộc dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi; tôi biểu 
tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó _________; biểu tên khác rằng: Hãy đến! Thì nó _____________; và biểu 
đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó ____________." (Lu-ca 7:8) 



 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
8. "Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, 
mà phán rằng:...(Lu-ca 7:9) 
 
a. "Ta không thể vào nhà thầy đội này." 
b. "Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy."  
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
9. "Những kẻ sai đến trở về nhà, thấy đầy tớ lành mạnh." (Lu-ca 7:10) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU : 
 



 
 

 

 

 

 



190. CON TRAI CỦA BÀ GÓA TẠI THÀNH NA-IN  (Lu-ca 7:11-17) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi, 
và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài." (Lu-ca 7:16) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Bữa sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành, gọi là ___________, có nhiều môn đồ và một đoàn dân 
đông cùng đi với Ngài." (Lu-ca 7:11) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người (sống / chết), là con trai một của mẹ góa 
kia; có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà góa ấy." (Lu-ca 7:12) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Chúa thấy, động lòng thương xót người, mà phán rằng: Đừng khóc!" (Lu-ca 7:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Nhưng Chúa Giêxu không lại gần mà đi nơi khác. (Lu-ca 7:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
5. "Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói.." (Lu-ca 7:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
6. "...Đức Chúa Jêsus giao người lại cho mẹ." (Lu-ca 7:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
7. "Ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng:... (Lu-ca 7:16) 
a. Có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi  
b. Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. 



c. Cả hai câu trên. 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Tin nầy đồn ra khắp xứ (Giê-ru-sa-lem / Giu-đe), và khắp xứ xung quanh nơi đó nữa." (Lu-ca 7:17) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 



191. XỨC DẦU CHÂN CHÚA GIÊ-XU  (Lu-ca 7:36-50) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước." (1Giăng 4:19) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
1. "Có một người_______________mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình..." (Lu-ca 7:36) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Vả, có một người đờn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà 
người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy (dầu thơm / dầu hôi)." (Lu-ca 7:37) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Người đứng đằng sau, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, khóc, sa người mắt trên chơn Ngài, rồi lấy tóc 
mình mà chùi; lại hôn chơn Ngài, và xức dầu thơm cho." (Lu-ca 7:38) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên tri, chắc biết 
người đờn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đờn bà (xấu nết / xốc xếch)." (Lu-ca 7:39) 
 
5. "Đoạn, Ngài xây lại người đờn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đờn bà nầy không? Ta 
vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chơn; nhưng người đã lấy (nước mắt / nước mắm) thấm ướt 
chơn ta, rồi lấy tóc mình mà chùi." (Lu-ca 7:44) 
 
6. "Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn (chơn / tay) ta hoài." (Lu-ca 7:45) 
 
7. "Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu (thơm / ăn) xức chơn ta." (Lu-ca 7:46) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
8. "Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đờn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến 
nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít." (Lu-ca 7:47) 



 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Nhưng Ngài phán cùng người đờn bà rằng: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an." 
(Lu-ca 7:50) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 



192. VÍ DỤ VỀ NGƯỜI GIEO GI ỐNG (Lu-ca 8:4-18) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ 
tưởng mình có." (Lu-ca 8:18) 
 
"Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vãi giống..." (Lu-ca 8:5) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "... một phần giống rơi ra (bãi biển / dọc đường), bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết." (Lu-ca 8:5) 
 
2. "Một phần khác rơi ra nơi đất (cát / đá sỏi), khi mới mọc lên, liền héo đi, vì không có hơi Nm." (Lu-
ca 8:6) 
 
3. "Một phần khác rơi vào ( bụi rậm / bụi gai), gai mọc lên với hột giống, làm cho nghẹt ngòi." (Lu-ca 
8:7) 
 
4. "Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất (xấu / tốt), thì mọc lên, và kết quả, một thành trăm." (Lu-ca 
8:8) 
 
"Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì?" (Lu-ca 8:9) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5.  
 
Hột giống là Lời Đức Chúa Trời (Luca 8:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Hột giống rơi dọc đường là những người chưa bao giờ nghe Lời Đức Chúa Trời (Luca 8:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Hột giống rơi nhằm đất đá sỏi là những người tiếp nhận Đạo cách vui mừng nhưng sau lại sa ngã (Luca 
8:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
Hột giống rơi nhằm bụi gai kết quả tốt (Luca 8:14) 



 
    Đúng hay Sai? 
 
Hột giống rơi nhằm đất tốt kết quả một cách bền lòng (Luca 8:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 



193. CHÚA GIÊ-XU KHI ẾN CƠN BÃO YÊN LẶNG (Ma-thi-ơ 8:23-27) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. 
Ngài ngừng bão tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng." Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa 
dẫn họ vào bến họ ước ao." (Thi-thiên 107:28-30) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
1. "Kế đó, Đức Chúa Jêsus xuống thuyền...(Ma-thi-ơ 8:23) 
 
a. các môn đồ theo Ngài.  
b. những người Pharisi theo Ngài. 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi (sóng dậy / rong biển) phủ thuyền;" (Ma-thi-ơ 8:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "... nhưng Ngài đương ngủ." (Ma-thi-ơ 8:24) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài, mà thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúng ta hãy đánh cá!" (Ma-thi-ơ 
8:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít (kinh nghiệm / đức tin) kia, cớ sao các ngươi sợ? (Ma-thi-ơ 8:26) 
 
6. "... Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển; thì liền (yên lặng như tờ / nổi sóng lớn) ." (Ma-thi-ơ 8:26) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
7. "Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người nầy là ai, mà gió và biển đều __________ __________ 
người?" (Ma-thi-ơ 8:27) 



 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 

 

 

 



194. VÍ DỤ VỀ LÚA MÌ VÀ C Ỏ LÙNG (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai, hãy 
nghe!" (Ma-thi-ơ 13:43) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo 
giống (xấu / tốt) trong ruộng mình." (Ma-thi-ơ 13:24) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi 
đi." (Ma-thi-ơ 13:25) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Đến khi lúa mì lớn lên, và trổ bông, thì chỉ có lúa mì . (Ma-thi-ơ 13:26) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng?" (Ma-thi-ơ 13:28) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Chủ rằng: (Hãy làm đi / Chẳng nên), e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các ngươi nhổ lộn lúa mì đi chăng." 
(Ma-thi-ơ 13:29) 
 
6. "Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến (cuối tuần / mùa gặt);" (Ma-thi-ơ 13:30) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "... đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song 
hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta." (Ma-thi-ơ 13:30) 
 
    Đúng hay Sai? 



 
8. "Kẻ gieo giống tốt, là Con người;" (Ma-thi-ơ 13:37) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
9. "Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy, là (người làm ruộng / ma quỉ); (cuối tuần / mùa gặt), là ngày tận thế; con 
gặt, là các (thiên sứ / nhân công)." (Ma-thi-ơ 13:39) 
 
10. "Còn người ta nhổ (lúa mì / cỏ lùng) mà đốt trong lửa thể nào, thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy;" 
(Ma-thi-ơ 13:40) 
 
11. "Khi ấy, những người công bình sẽ (chói rạng / rối loạn) như mặt trời trong nước của Cha mình." 
(Ma-thi-ơ 13:43) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 

 



195. VÍ DỤ VỀ CỦA BÁU VÀ H ỘT CHÂU  (Ma-thi-ơ 13:44-46) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức 
Chúa Trời." (1Cô-rinh-tô 6:20) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Nước thiên đàng giống như (kho lúa / của báu) chôn trong một đám ruộng kia." (Ma-thi-ơ 13:44) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Một người kia tìm được thì giấu đi..." (Ma-thi-ơ 13:44) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
3. "... vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, (mướn / mua) đám ruộng đó." (Ma-thi-ơ 13:44) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
4. "Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm... (Ma-thi-ơ 13:45) 
 
a. kim cương 
b. lúa mì 
c. cNm thạch 
d. ngọc châu tốt  
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "...Khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó." (Ma-thi-ơ 
13:46) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



196. CON GÁI GIAI-RU  (Lu-ca 8:40-56) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết 
rồi." (Giăng 11:25) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Có người cai nhà hội tên là (Gi- rê / Giai-ru) đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Jêsus, xin 
Ngài vào nhà mình." (Lu-ca 8:41) 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Vì người có con gái một mười hai tuổi gần chết." (Lu-ca 8:42) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Một người đàn bà "đến đằng sau Ngài rờ trôn áo...;." (Lu-ca 8:44) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
4. "Đức Chúa Jêsus phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra." (Lu-
ca 8:46) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
5. "Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi con gái ta, (của cải / đức tin) ngươi đã chữa lành ngươi; hãy 
đi cho bình an." (Lu-ca 8:48) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Khi đến nhà, Ngài bảo mọi người vào nhà. (Lu-ca 8:51) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con nầy không phải 
chết, song nó ngủ." (Lu-ca 8:52) 
 



    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Họ biết nó thật (ngủ / chết) rồi, bèn nhạo báng Ngài." (Lu-ca 8:53) 
 
9. "Nhưng Đức Chúa Jêsus cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy (thức / chờ) dậy!" 
(Lu-ca 8:54) 
 
 
Điền vào chỗ trống: 
 
10. "Thần linh bèn __________ ___________, con ấy chờ dậy liền; rồi Ngài truyền cho nó ăn." (Lu-ca 
8:55) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 

 



197. SỰ HÓA BÁNH CHO NĂM NGÀN NGƯỜI ĂN (Giăng 6:1-14) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên tri 
phải đến thế gian." (Giăng 6:14) 
 
"Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át." (Giăng 6:1) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bịnh." (Giăng 6:2) 
 
2. "Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với (quân ngịch / môn đồ)." (Giăng 6:3) 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
3. "Đức Chúa Jêsus... phán với Phi-líp rằng:... (Giăng 6:5) 
 
a. "Chúng ta sẽ đi đâu đặng ở yên một mình?"  
b. "Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?"  
 
4. "Đây có một đứa con trai, có... (Giăng 6:9) 
 
a. năm cái bánh mì và một cây chả 
b. năm cái bánh mạch nha và hai con cá 
 
5. "Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được... (Giăng 6:10) 
 
a. hai ngàn. 
b. năm ngàn.  
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
6. "Đức Chúa Jêsus lấy (đá / bánh), tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy (kẹo 
/ cá) phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý." (Giăng 6:11) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
7. "Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng: Hãy lượm những miếng còn thừa, hầu 



cho không mất chút nào." (Giăng 6:12) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
8. "Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh mạch nha, sau khi người ta đã ăn rồi, chứa 
đầy mười hai giỏ." (Giăng 6:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
9. "Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là đấng tiên tri 
phải đến thế gian." (Giăng 6:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 
 

 



198. CHÚA GIÊ-XU ĐI BỘ TRÊN MẶT BIỂN (Mác 6:45-52) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi." (Mác 6:50) 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
1. "Rồi Ngài liền giục môn đồ vào (xe / thuyền), qua bờ bên kia trước mình, hướng đến thành Bết-sai-
đa, trong khi Ngài cho dân chúng về." (Mác 6:45) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
2. "Ngài lìa khỏi chúng rồi, thì lên núi mà cầu nguyện." (Mác 6:46) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. "Đến tối, chiếc thuyền đương ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất." (Mác 6:47) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm, vì (nước / gió) ngược." (Mác 6:48) 
 
5. "... Ngài (bơi / đi bộ) trên biển mà đến cùng môn đồ; và muốn đi trước." (Mác 6:48) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là Giăng. (Mác 6:49) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi." (Mác 
6:50) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 



 
8. "Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ, thì gió (nổi lên / lặng)." (Mác 6:51) 
 
9. "Môn đồ càng lấy làm (sợ / lạ) hơn nữa." (Mác 6:51) 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
199. SỰ HÓA HÌNH  (Ma-thi-ơ 17:1-13) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!" (Ma-thi-ơ 17:5) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Khỏi sáu ngày, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là em Gia-cơ, cùng Ngài đi tẽ lên 
núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy." (Ma-thi-ơ 17:1-2) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
2. "Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài." (Ma-thi-ơ 17:3) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
3. Phi-e-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: "Lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì không 
tốt..." (Ma-thi-ơ 17:4) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Đang khi người còn nói, bỗng chúc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó; và có 
(chim bồ câu / tiếng) từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy 
nghe lời Con đó!" (Ma-thi-ơ 17:5) 
 
5. "Khi môn đồ nghe tiếng ấy, thì té sấp mặt xuống đất, và (đau đớn / sợ hãi) lắm." (Ma-thi-ơ 17:6) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
6. "Song Đức Chúa Jêsus lại gần, rờ môn đồ mà phán rằng: Hãy đứng dậy, đừng sợ!" (Ma-thi-ơ 17:7) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
7. "Môn đồ bèn ngửa mặt lên, thì chỉ thấy một mình Đức Chúa Jêsus mà thôi." (Ma-thi-ơ 17:8) 
 
    Đúng hay Sai? 
 



 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
8. "Đang khi Đức Chúa Jêsus và môn đồ ở trên núi xuống, thì Ngài ra lịnh cấm rằng: Sự các ngươi đã 
thấy (chớ thuật lại cùng ai / hãy rao báo cho mọi người), cho đến khi Con người từ kẻ chết sống lại." 
(Ma-thi-ơ 17:9) 
 
9. "Môn đồ hỏi Ngài rằng: Vậy thì sao các thầy thông giáo nói rằng (Sa-mu-ên / Ê-li) phải đến trước?" 
(Ma-thi-ơ 17:10) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
10. "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật Ê-li phải đến mà sửa lại mọi việc." (Ma-thi-ơ 17:11) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
11. "Môn đồ bèn hiểu rằng Ngài nói đó là nói về Giăng Báp-tít." (Ma-thi-ơ 17:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 



 
 

 

 

 

 



200. CHÚA GIÊ-XU VÀ CON TRẺ (Mác 10:13-16) 
 
 
Câu Gốc: 
 
"Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như 
con trẻ ấy." (Mác 10:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
1. "Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó..." (Mác 10:13) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
2. "... nhưng môn đồ (đón tiếp / trách) những kẻ đem đến." (Mác 10:13) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
3. "Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận..." (Mác 10:14) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Khoanh tròn những chữ đúng: 
 
4. "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước (thế gian / Đức Chúa Trời) thuộc về 
những kẻ giống như con trẻ ấy" (Mác 10:14) 
 
 
Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai): 
 
5. "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng 
được vào đó bao giờ." (Mác 10:15) 
 
    Đúng hay Sai? 
 
 
Gạch dưới câu trả lời đúng: 
 
6. "Ngài lại...(Mác 10:16) 



 
a. bồng những đứa trẻ ấy 
b. đặt tay trên chúng nó 
c. chúc phước cho.  
d. Tất cả những câu trên. 
 
TRANH TÔ MÀU :  
 

 
 


